
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT MSSV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 17211CK0233 Lê Đồng Quốc Anh Nam 31/01/1999 TP. Hồ Chí Minh

2 17211CK0013 Lê Hoài Vũ Anh Nam 24/07/1996 Kiên Giang

3 17211CK2313 Đặng Ngọc Ánh Nam 19/06/1999 Khánh Hòa

4 17211CK0115 Trần Thanh Bình Nam 20/11/1998 Đăk Lăk

5 17211CK0264 Huỳnh Chí Cường Nam 02/05/1999 Tây Ninh

6 17211CK0379 Nguyễn Anh Đào Nam 25/02/1999 Bình Định

7 17211CK3052 Bùi Văn Định Nam 10/03/1999 Bình Định

8 17211CK0434 Hồ Trọng Giáo Nam 30/09/1999 Bình Định

9 17211CK3816 Nguyễn Thanh Hào Nam 03/07/1998 Gia Lai

10 17211CK0572 Bùi Quang Hậu Nam 07/02/1999 TP. Hồ Chí Minh

11 17211CK0566 Lê Trung Hậu Nam 16/09/1999 Bình Dương

12 17211CK0282 Trần Hữu Hậu Nam 24/02/1999 Tây Ninh

13 17211CK0265 Phan Quốc Huy Nam 16/03/1998 Tây Ninh

14 17211CK0410 Lê Xuân Hưởng Nam 20/02/1998 Thanh Hóa

15 17211CK0338 Nguyễn Gia Khim Nam 02/01/1999 Bình Định

16 17211CK0364 Nguyễn Đăng Khoa Nam 16/11/1999 Bến Tre

17 17211CK4525 Danh Phi Hữu Lân Nam 12/06/1999 Kiên Giang

18 17211CK0562 Phạm Trần Hoài Linh Nam 10/10/1998 Đồng Nai

19 17211CK3819 Đặng Ngọc Lợi Nam 01/11/1997 Bình Định

20 17211CK0297 Hoàng Hoài Nam Nam 21/02/1999 TP. Hồ Chí Minh

21 17211CK0050 Trần Lê Nhật Nam Nam 19/09/1997 TP. Hồ Chí Minh

22 17211CK0381 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 23/08/1999 Ninh Thuận

23 17211CK0468 Trần Trung Nghĩa Nam 07/06/1999 Long An

24 17211CK0531 Mai Hoàng Nhân Nam 20/12/1999 Long An

25 17211CK0211 Nguyễn Thành Nhân Nam 13/08/1989 TP. Hồ Chí Minh

26 17211CK0041 Phan Nguyễn Triệu Nhân Nam 26/08/1996 TP. Hồ Chí Minh

27 17211CK0384 Cao Hoài Phong Nam 10/06/1999 Tây Ninh

28 17211CK0210 Trần Nhứt Phuông Nam 27/03/1998 Long An

29 17211CK0243 Ngô Văn Phúc Nam 09/09/1999 Bình Thuận

30 17211CK0299 Nguyễn Văn Phương Nam 15/09/1999 Hải Dương

31 17211CK0331 Trần Văn Quốc Nam 04/10/1999 Bình Định

32 17211CK0478 Lại Kim Sang Nam 02/03/1999 Bình Thuận

33 17211CK0239 Lê Hoài Sơn Nam 11/05/1999 Bình Thuận

34 17211CK0420 Lê Minh Tài Nam 10/03/1999 Bình Định
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STT MSSV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

35 17211CK0530 An Công Thắng Nam 10/05/1999 Thanh Hóa

36 17211CK0423 Nguyễn Hoàng Thanh Thiện Nam 01/01/1999 Ninh Thuận

37 17211CK0154 Phan Hoài Thuận Nam 28/01/1995 Tiền Giang

38 17211CK4161 Dương Văn Tiến Nam 28/02/1999 Khánh Hòa

39 17211CK3813 Võ Ngọc Toàn Nam 15/06/1999 Khánh Hòa

40 17211CK0121 Hà Minh Trí Nam 18/01/1998 TP. Hồ Chí Minh

41 17211CK3797 Huỳnh Quốc Trung Nam 31/10/1999 Bình Dương

42 17211CK0134 Huỳnh Quốc Tuấn Nam 11/05/1998 Tây Ninh

43 17211CK0561 Phan Thanh Tú Nam 12/02/1999 Tây Ninh

44 17211CK0487 Hồ Quốc Vũ Nam 14/05/1998 Bình Thuận

44 SV nam

0 SV nữ

Tổng cộng có 44 sinh viên gồm:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

TP. Quản lý đào tạo

Phạm Quang Tuấn
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